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	HUỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KỲ I

	MÔN: TIẾNG VIỆT       
                                                         KHỐI: 4

	NĂM HỌC: 2023 - 2024



A. Đọc thầm và làm bài tập :
	
	Câu
	1
	2
	3
	4
	7

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	D

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1



Câu 5. Nhờ đâu Trần Quốc Khái xuống đất được bình yên vô sự? (0,5 điểm)
   Nhờ ông bắt chước những con dơi, ôm lọng nhảy xuống.
Câu 6. Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu? (0,5 điểm)
  Vì ông truyền cho dân nghề thêu và làm lọng, nghề thêu lan truyền khắp nơi.
Câu 8. Viết  4 danh từ  nói về nghề nghiệp mà em biết.  (1 điểm))
          Các danh từ là: y tá, thầy giáo, bác sĩ, thợ may…….. ( mỗi từ đúng 0,25 điểm).
(Lưu ý các em viết nghề khác vẫn được).
Câu 9. Xác định sự vật được nhân hoá và từ ngữ dùng để nhân hoá trong câu sau: (1 điểm)
Chiếc huân chương nhắc nhở dân làng phấn đấu nhiều hơn nữa.
Sự vật được nhân hoá: Chiếc huân chương  (0,5 điểm)
Từ ngữ dùng để nhân hoá: nhắc nhở  (0,5 điểm)

Lưu ý : Điểm phần này không làm tròn số 











    B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1 . Luyện từ và câu: 3 điểm / 20 phút
     Câu 1: Viết  4 danh từ riêng nói về nhà văn, nhà thơ mà em đã được học. (1 điểm)
      Trần Đăng Khoa, Thành Lê, Ngọc Hà, Bảo Ngọc. ( mỗi từ 0,25 điểm)
     (Lưu ý các em viết nhà văn, nhà thơ khác vẫn được).
     Câu 2. Tìm 2 tính từ có tiếng  cao, 2 tính từ có tiếng tròn. (1 điểm)
      2 tính từ có tiếng cao: cao to, cao cả…..( mỗi từ 0,25 điểm)
      2 tính từ có tiếng tròn: tròn vo, tròn trịa…( mỗi từ 0,25 điểm)
                  (Lưu ý các em tìm từ khác vẫn được).
      Câu 3. Phân tích đoạn thơ sau đây: Bài thơ trên đã nhân hóa con vật nào? Và nhân hóa như thế nào? ( 1 điểm)
                                               Hôm nay trời nắng chang chang

                                         Mèo con đi học chẳng mang thứ gì

                                                Chỉ mang một chiếc bút chì

                                        Và mang một mẩu bánh mì con con.
       Hình ảnh nhân hóa được sử dụng ở đây là: “chú mèo” (0,5 điểm)
      Chú mèo trong đoạn thơ có những hoạt động y hệt một em học sinh, chuẩn bị bút chì, và mang mẩu bánh mì đi ăn. (0,5 điểm)
2. Tập làm văn: ( 7 điểm)     40 phút 
Đề bài : Em hãy viết thư gửi cho một người thân ở xa để thăm hỏi và kể về tình hình gia đình em.
      - Viết bức thư phải có bố cục rõ ràng:
Phần mở đầu : ( 1 điểm ) 
- Địa chỉ nơi viết thư, ngày tháng viết thư, lời chào và lý do viêt thư.
Phần nội dung : (4điểm ) 
- Nêu được tình hình của bản thân và gia đình.( 1 điểm)
- Điều muốn nói hay kể lại câu chuyện, tình cảm của mình, dành cho lá thư phải chân thật và đầy đủ ( 3 điểm)
Phần cuối thư: ( 1 điểm ) 
- Tạm biệt người đó , lí do tạm biệt, lời chúc may mắn; ký tên
Về ngữ pháp, cách trình bày, dùng từ. ( 1 điểm )
- Chữ viết đẹp, đúng chính tả; trình bày sạch đẹp, đúng quy định thể hiện qua bài viết( 0,5 điểm)
- Sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, rõ nghĩa và sử dụng đúng các dấu câu trong bài. ( 0,5 điểm )
- Bài viết có sự sáng tạo: có sử dụng từ láy hoặc các biện pháp tu từ, so sánh, nhân hóa, có cảm xúc, ý văn rõ ràng, sinh động… 
- Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 
                              7 – 6.5 – 6 – 5.5 – 5 – 4.5 - 4 – 3.5 - 3 – 2.5 - 2 – 1.5 - 1
                                  


                             




